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STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN GIỚI 

TÍNH NGÀY SINH CƠ SỞ GIÁO DỤC GHI 
CHÚ

1 0138953177 Nguyễn Thị Kiều Trinh Nữ 27/09/2009 THCS Xuân Giang
2 0131149104 Nguyễn Thị Ánh Mai Nữ 25/02/2009 THCS Đức Hòa
3 0150804982 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 26/04/2009 THCS Xuân Giang
4 0150804973 Đỗ Thị Hồng Nhung Nữ 18/07/2009 THCS Xuân Giang
5 0150804978 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 19/03/2009 THCS Xuân Giang
6 0150804948 Nguyễn Thị Hồng Ánh Nữ 28/01/2009 THCS Xuân Giang
7 0150803257 Vương Hoàng Nam Nam 29/08/2009 THCS Xuân Giang
8 0150802756 Nguyễn Đức Thiện Nam 14/05/2009 THCS Xuân Giang
9 0150802021 Đỗ Thị Hoan Nữ 03/09/2009 THCS Xuân Giang

10 0150917939 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 05/03/2009 THCS Kim Lũ
11 0118110519 Nguyễn Minh Khôi Nam 05/12/2009 THCS Bắc Phú
12 0150802737 Nguyễn Quang Huy Nam 23/03/2009 THCS Xuân Giang
13 0139759986 Nguyễn Đức Lâm Nam 10/12/2009 THCS Tiên Dược
14 0117979431 Nguyễn Minh Tâm Nữ 12/10/2009 THCS Việt Long
15 0118010522 Nguyễn Hoàng Minh Nam 09/11/2009 THCS Đức Hòa
16 0117894510 Hoàng Phương Thảo Nữ 30/11/2009 THCS Đông Xuân
17 0117943165 Vương Xuân Bình Nam 04/12/2009 THCS Tân Hưng
18 0118485651 Trần Minh Tú Nam 30/09/2009 THCS Bắc Phú
19 0118485779 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 26/10/2009 THCS Bắc Phú
20 0117082671 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 03/09/2009 THCS Việt Long
21 0117943754 Nguyễn Kiều Nguyệt Minh Nữ 10/10/2009 THCS Đông Xuân
22 0151576016 Phùng Triệu Cát Tường Nữ 06/06/2009 THCS Xuân Giang
23 0150640498 Lê Tú Uyên Nữ 20/11/2009 THCS Mai Đình
24 0118110452 Nguyễn Tiến Thành Nam 04/09/2009 THCS Bắc Phú
25 0149159463 Nguyễn Hằng Nga Nữ 26/01/2009 THCS Xuân Thu
26 0150640554 Vũ Việt Dũng Nam 08/03/2009 THCS Mai Đình
27 0117892677 Đinh Phạm Thùy Dương Nữ 23/04/2009 THCS Phù Linh
28 0139825983 Trịnh Thảo My Nữ 01/01/2009 THCS Tiên Dược
29 0150917908 Nguyễn Tiến Công Nam 18/11/2009 THCS Kim Lũ
30 0153761752 Nguyễn Thị Lý Nữ 30/08/2009 THCS Xuân Thu
31 0117082550 Nguyễn Bá Việt Nam 11/06/2009 THCS Việt Long
32 0118485712 Trần Đức Long Nam 02/05/2009 THCS Bắc Phú
33 0117894442 Hoàng Phúc Huy Nam 01/01/2009 THCS Đông Xuân
34 0118110515 Nguyễn Văn Hưởng Nam 06/03/2009 THCS Bắc Phú
35 0150516012 Đỗ Trung Hiếu Nam 22/01/2009 THCS Bắc Phú
36 0150802730 Nguyễn Văn Đông Nam 22/06/2009 THCS Xuân Giang
37 0150803269 Nguyễn Xuân Trường Nam 30/07/2009 THCS Xuân Giang
38 0152209571 Nguyễn Tiến Ninh Nam 22/07/2009 THCS Vân Hà
39 0150803268 Vương Quỳnh Trang Nữ 28/08/2009 THCS Xuân Giang
40 0117892347 Trần Đức Nam Nam 17/03/2009 THCS Phù Linh
41 0150804955 Vũ Hà Chi Nữ 23/07/2009 THCS Xuân Giang
42 0153818306 Đỗ Tiến Minh Nam 18/07/2009 THCS Tiên Dược
43 0117999161 Trần Hải Nam Nam 15/01/2009 THCS Phù Linh
44 0153818343 Bùi Hải Vượng Nam 06/01/2009 THCS Tiên Dược
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